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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: THỰC HÀNH - THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU IN 

2. Mã học phần: LAPM-210357
3. Tên Tiếng Anh: PRINTING MATERIAL PRACTICE AND LABORATORY
4. Số tín chỉ: 1(0;1;2)

Phân bố thời gian: 45 tiết 
5. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: GV. ThS. Nguyễn Thành Phương

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: GVC. ThS. Trần Thanh Hà

6. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Vật liệu in  


7. Mô tả học phần (Course Description)

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về cách học tập và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Về kiến thức chuyên môn, giúp người học biết cách xác định các tính chất cơ học của giấy như độ dày, định lượng, hướng sớ giấy và mặt giấy; xác định tính chất quang học của giấy như độ trắng, màu sắc, hướng ngã màu và độ bóng; xác định các thông số quang học của mực in như: đo màu, đo độ bóng, đo độ lệch tông màu và độ ngả xám của mực; xác định được các đặc tính lưu biến của mực in như  đo độ nhớt và độ mịn của mực; xác định các thông số độ dẫn điện và độ pH của mực in gốc nước và dung dịch làm ẩm. Về kỹ năng thực hành thí nghiệm, giúp người học sử dụng thành thạo các thiết bị đo kiểm phổ biến trong ngành in để đo lường và đánh giá các tính chất của vật liệu in, tinh thần làm việc theo nhóm. 
8. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Xác định các tính chất cơ học và quang học của giấy
	2.2, 3.2, 4.6

	G2
	Xác định các thông số quang học, tính lưu biến của mực in, độ pH và độ dẫn điện của mực in gốc nước, dung dịch làm ẩm
	2.2, 3.3, 4.6

	G3
	Sử dụng thành thạo các thiết bị đo kiểm phổ biến trong ngành in 
	2.2, 3.2, 4.6

	G4
	Khả năng làm việc nhóm, tổng hợp phân tích số liệu thực nghiệm
	2.2, 3.2, 4.6


9. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Xác định các thông số phổ biến của giấy được sử dụng trong ngành in: độ dày, định lượng, hướng giấy, mặt giấy, độ bền kéo đứt, độ ẩm và độ pH của giấy.
	1.2.3, 4.6.1

	
	G1.2
	Xác định độ trắng, độ ngả màu của giấy; xác định và biểu diễn các giá trị màu của giấy trong không gian màu CIE Lab; xác định độ bóng của giấy.
	1.3.6, 4.6.1

	G2
	G2.1
	Kiểm tra tính chất quang học của mực in: đo mật độ, đo độ lệch tông màu và độ ngả xám của mực in, đo độ bóng của lớp mực, đo màu và so sánh màu.
	1.3.6, 4.6.1

	
	G2.2
	Khảo sát độ nhớt của mực in offset và mực in ống đồng; khảo sát độ mịn của mực, khoảng phân bố kích thước pigment
	1.2.3, 4.6.1

	
	G2.3
	Khảo sát độ dẫn điện, pH của mực in gốc nước và dung dịch làm ẩm
	1.2.3, 4.6.1

	
	G2.4
	Tổng hợp các tài liệu liên quan để giải thích các kết quả thí nghiệm thu được
	3.2.1

	G3
	G3.1
	Sử dụng thành thạo một số thiết bị đo kiểm tra trong ngành in như: Máy đo màu Xrite, I-one, máy đo mật độ, máy đo độ bóng, máy đo độ nhớt, độ mịn của mực in, thiết bị đo độ bền kéo đứt giấy, thiết bị đo độ pH, độ dẫn điện.
	4.6.1


10. Tài liệu học tập
[1] Các bài thí nghiệm Vật liệu in – Trần Thanh Hà

[2] Vật liệu In – Trần Thanh Hà

11. Đánh giá sinh viên:
· Thực hiện đầy đủ các bài thí nghiệm, điểm kết thúc môn học sẽ là điểm trung bình của tất cả 9 bài thí nghiệm.

· Thang điểm: 10. 
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Viết báo cáo 
	Bài báo cáo số 1
	Tuần 2
	Nhận xét, đánh giá kết quả thực hành thí nghiệm 
	G1.1, G2.4, G3.1
	Thang điểm 10 cho mỗi bài. Điểm thi cuối kỳ là trung bình cộng của 9 bài báo cáo

	
	Bài báo cáo số 2
	Tuần 3
	Nhận xét, đánh giá kết quả thực hành thí nghiệm
	G1.1, G2.4, G3.1
	

	
	Bài báo cáo số 3
	Tuần 4
	Nhận xét, đánh giá kết quả thực hành thí nghiệm
	G1.1, G2.4, G3.1
	

	
	Bài báo cáo số 4
	Tuần 5
	Nhận xét, đánh giá kết quả thực hành thí nghiệm
	G1.2, G2.4, G3.1 
	

	
	Bài báo cáo số 5
	Tuần 6
	Nhận xét, đánh giá kết quả thực hành thí nghiệm
	G1.2, G2.4, G3.1
	

	
	Bài báo cáo số 6
	Tuần 7
	Nhận xét, đánh giá kết quả thực hành thí nghiệm
	G2.1, G2.4, G3.1
	

	
	Bài báo cáo số 7
	Tuần 8
	Nhận xét, đánh giá kết quả thực hành thí nghiệm
	G2.1, G2.4, G3.1
	

	
	Bài báo cáo số 8
	Tuần 9
	Nhận xét, đánh giá kết quả thực hành thí nghiệm
	G2.2, G2.4, G3.1
	

	
	Bài báo cáo số 9
	Tuần 10
	Nhận xét, đánh giá kết quả thực hành thí nghiệm
	G2.3, G2.4, G3.1
	


12. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	Bài 1: CẤU TRÚC GIẤY
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (1)

Nội dung GD lý thuyết:

1.1. Giới thiệu chung về môn học;
1.2. Xác định độ dày giấy (bằng thước palmer, máy đo độ dày).

1.3. Xác định định lượng giấy.

PPGD chính:

· Tóm tắt lý thuyết

· Làm mẫu
	G1.1

G3.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)
+ Viết báo cáo các kết quả thí nghiệm đạt được

+ Xem trước bài thí nghiệm CẤU TRÚC GIẤY (phần xác định mặt giấy, hướng giấy).
	G2.4

G3.1

	2 
	Bài 2: CẤU TRÚC GIẤY (tiếp theo)
	

	3 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (1)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1. Xác định hướng giấy
2.2. Xác định mặt giấy.
 PPGD chính:
· Tóm tắt lý thuyết

· Làm mẫu

	G1.1

G3.1

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)

+ Viết báo cáo, giải thích các kết quả thí nghiệm đạt được

+ Xem trước bài thí nghiệm: TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA GIẤY
+ Xem trước các Video hướng dẫn sử dụng máy XRite
	G2.4

G3.1

	5 
	Bài 3: XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA GIẤY
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (1)

Nội dung GD lý thuyết:

3.1. Đo độ bền kéo của giấy.

3.2. Đo độ ẩm của giấy.

3.3. Đo độ pH giấy.

PPGD chính:
· Tóm tắt lý thuyết

· Xem video

· Làm mẫu
	G1.1

G3.1



	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)

+ Viết báo cáo, giải thích các kết quả thí nghiệm đạt được

+ Xem trước bài 4
+ Xem trước các Video hướng dẫn sử dụng máy Xrite 530
	G2.4

G3.1

	8 
	Bài 4: XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA GIẤY 
	

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (1)

Nội dung GD lý thuyết:

4.1. Hướng dẫn sử dụng máy X-Rite 530

4.2. Đo độ trắng của giấy

4.3. Đo độ bóng của giấy

4.4. Đo độ ngả màu của giấy

 PPGD chính:
· Tóm tắt lý thuyết

· Xem video

· Làm mẫu
	G1.2

G3.1



	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)

+ Viết báo cáo, giải thích các kết quả thí nghiệm đạt được

+ Xem trước bài 5
+ Xem trước các Video hướng dẫn sử dụng máy Xrite 530
	G2.4

G3.1

	11 
	BÀI 5. XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA GIẤY (tt)
	

	12 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (1)

Nội dung GD lý thuyết:

5.1. Hướng dẫn sử dụng máy X-Rite 530

5.2. Đo độ màu của giấy

5.3. Bảng tổng kết tính chất giấy, carton dợn sóng.

5.4. Phân loại giấy theo ISO 12647
PPGD chính:
· Tóm tắt lý thuyết

· Xem video

+    Làm mẫu
	G1.2

G3.1



	13 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)

+ Viết báo cáo, giải thích các kết quả thí nghiệm đạt được

+ Xem trước bài 6
+ Xem trước các Video hướng dẫn sử dụng máy Xrite 530
	G2.4

G3.1

	14 
	Bài 6: TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA MỰC IN
	

	15 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (1)

Nội dung GD lý thuyết:

6.1. Hướng dẫn sử dụng máy Xrite 530

6.2. Đo density mực in

6.3. Đo độ bóng mực in

6.4. Đo độ độ lệch tông màu, độ nhuốm đen của mực in

 PPGD chính:
· Tóm tắt lý thuyết

· Xem video

· Làm mẫu
	G2.1

G3.1

	16 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)

+ Viết báo cáo, giải thích các kết quả thí nghiệm đạt được

+ Xem trước bài 7
+ Xem trước các Video hướng dẫn sử dụng máy Xrite 530
	G2.4

G3.1


	17 
	Bài 7: TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA MỰC IN (tt)
	

	18 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (1)

Nội dung GD lý thuyết:

7.1. Hướng dẫn sử dụng máy Xrite 530

7.2. Đo màu mực in

7.3. So sánh màu mực in

PPGD chính:
· Tóm tắt lý thuyết

· Xem video

· Làm mẫu
	G2.1

G3.1



	19 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)

+ Viết báo cáo, giải thích các kết quả thí nghiệm đạt được

+ Xem trước bài 8
+ Xem trước các Video hướng dẫn sử dụng máy Xrite
	G2.4

G3.1

	20 
	Bài 8: ĐO ĐỘ NHỚT, ĐỘ MỊN MỰC IN
	

	21 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (1)

Nội dung GD lý thuyết:

8.1. Đo độ mịn mực in Offset

8.2. Đo độ nhớt mực in ống đồng, Offset

 PPGD chính:
· Tóm tắt lý thuyết

· Làm mẫu
	G2.2

G3.1

	22 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)

+ Viết báo cáo, giải thích kết quả thí nghiệm đạt được

+ Xem trước bài 9
	G2.4

G3.1

	23 
	BÀI 9. XÁC ĐỊNH ĐỘ pH, ĐỘ DẪN ĐIỆN CỦA MỰC IN GỐC NƯỚC VÀ DUNG DỊCH LÀM ẨM
	

	24 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (1)

Nội dung GD lý thuyết:

9.1. Đo độ pH, độ dẫn điện của mực in gốc nước

9.2. Đo độ pH, độ dẫn điện của dung dịch làm ẩm

 PPGD chính:
· Tóm tắt lý thuyết

+     Làm mẫu
	G2.3

G3.1



	25 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)

+ Tổng hợp kết quả thực hành – thí nghiệm thu được

+ Viết báo cáo, giải thích các kết quả thí nghiệm đạt được
	G2.4

G3.1


13. Đạo đức khoa học:

Sinh viên phải tự thực hiện đầy đủ các bài tập ở nhà và các đề tài thảo luận được giao, có tinh thần tham gia sửa bài tập trên lớp.

14. Ngày phê duyệt lần đầu: 

15. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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